 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 7 :THẾ GIỚI THỰC VÂT
Thời gian thực hiện: 03 tuần, từ ngày 17/02/2025 đến ngày 14/03/2025

Tên nhóm / lớp: Mẫu giáo 4 tuổi B
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 24
Số giáo viên/lớp, Tên giáo viên: Nguyễn Thị Ngoan – Nguyễn T. Trang Nhung

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG
	Chủ đề nhánh 1: Cây xanh, hoa, quả
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 17/02 đến 21/02/2025)

	MỤC TIÊU GIAO DỤC
	NỘI DUNG GIAO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIAO DỤC

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT1: Cân nặng
+ Trẻ trai:14,1 – 24,2kg.
+ Trẻ gái: 13,7 - 24,9kg
- Chiều cao (cm) :
+ Trẻ trai: 100,7 – 119,2 cm
+ Trẻ gái: 99,9 - 118,9 cm
	- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng theo độ tuổi.
- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng theo độ tuổi.
- Cân, đo 3 tháng/lần.
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ phát triển.
- Có kế hoạch kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì
	- Hoạt động ăn, ngủ:
+ Thực hiện đúng theo thời gian qui định.


- Hoạt động chăm sóc sức khỏe:


	MT9:Trẻ đươc bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.
	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- Hoạt đông trò chuyên chủ đề. Trò chuyên về cây xanh


	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT14: Trẻ biết phối hợp tay và thể hiện được sức bền, mạnh và  khéo léo khi tập vận động: bò, trườn, trèo.
	- Trèo lên xuống ghế.
	Hoạt động học: Trèo lên xuống ghế
Trò chơi: Ai ném xa 


	MT29: Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động gây nguy hiểm:
+ Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.
+ Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ...không uống rượu, bia, cà phê.
	- Giáo dục an toan phòng chống tai nan thương tích cho trẻ, giáo dục vsattp mọi nơi mọi lúc.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT31: Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo.

	+ Đặt các câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng “ Vì sao cây lại héo?”; “Vì sao lá cây bị ướt?”…
	- Hoạt động trò chuyện:
 + Cô cùng trẻ treo tranh chủ đề , quan sát góc nổi bật của chủ đề, trò chuyện với trẻ về chủ đề cây xanh, hoa, quả. 
- Hoạt động góc
+ Góc thiên nhiên:  Quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây

	MT33: Trẻ có thể nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản
	+ Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả  gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
+ Cách chăm sóc và bảo vệ cây
	1.Quan sát có mục đích.
- Quan sát vườn cây ở trường
- Quan sát hoa, quả.
*Góc học tập
- Xem sách thơ truyện có chủ đề về thế giới thực vật
- Chơi lô tô về cây quả

	MT48: Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	+ Trẻ ghép được thành cặp những đối tượng có mối liên quan.
+ Sắp xếp thành thạo theo mẫu hoặc theo yêu cầu của cô.
+ So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	- Hoạt động học: Sắp xếp theo quy tắc 2 đối tượng

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT64: Trẻ hiểu ý nghĩa từ khái quát: Rau quả, con vật, đồ gỗ, phương tiện giao thông…
	+ Các từ chỉ tên gọi, đặc điểm, cây xanh...và các từ biểu cảm
+ Giải nghĩa một số từ với sự giúp đỡ của người khác
	- Hoạt động học trò chuyên chủ đề: Trò chuyên về cây xanh
- Hoạt động ngoài trời
+  Quan sát vườn cây ở sân  trường
+ Quan sát một số hoa, quả.
- Góc học tập
+ Xem sách thơ truyện có chủ đề về thế giới thực vật
+ Chơi lô tô về cây quả, hoa.
- Góc thiên nhiên
+ Chăm sóc cây xanh, hoa
+ Quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây

	MT73: Trẻ có thể bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong chuyện.	
MT76: Trẻ biết chọn sách để xem và biết sử dụng sách.

	+ Xem tranh, mô tả hành động của các nhân vật trong tranh
+ Đóng kịch
+ Chọn sách theo ý thích để xem.
+ Chọn sách theo chủ đề khi được yêu cầu.
+ Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “ đọc truyện ”.
+ Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
+ Phân biệt mở đầu, kết thúc của sách.
+ Giữ gìn, bảo vệ sách
	- Hoạt động học : Truyện sự tích Cây Khế



- Góc học tập	
+ Xem sách thơ truyện có chủ đề về thế giới thực vật



- Hoạt động chiều: Làm sách chủ đề

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT95: Trẻ thích chăm sóc cây,
	+ Thích thú, vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm sóc, tưới cây; cho con vật quen thuộc, hiền lành ăn.
+ Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối.
	- Hoạt động góc: Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây xanh, hoa
- Quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây


	MT85: Trẻ có thể nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	+ Nhận biết một số trạng thái cảm xúc “vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ” của mình và người khác qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh....
	- Hoạt động học : Truyện sự tích Cây Khế

- Góc học tập	
+ Xem sách thơ truyện có chủ đề về thế giới thực vật
-  Góc phân vai góc xây dựng

	MT96: Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ môi trường
	+ Không bẻ cành, bứt hoa.
+ Chăm sóc cây cối

	- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trơi, hoạt động trò chuyện chủ đề, hoạt động góc:

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT102: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa.



MT104: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	+ Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
+ Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm.


+ Quan sát, ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ các nguyên vật liệu khác nhau.
+ Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm đa dạng, phong phú
+ Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
	- Hoạt động học: 
Dạy hát: Lý cây xanh
Nghe hát: Lý cây bông
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 
- Hoạt động học: 
+ Tạo hình bông hoa từ nguyên vật liệu  khác nhau
+ Góc nghệ thuật
- Hoạt động ngoài trời: vẽ trên sân
- Vẽ tự do trên sân
*Góc xây dựng
- Xây công viên cây xanh, vườn cây ăn quả
- Gia đình 
*Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán  một số loại cây sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích


	Chủ đề nhánh 2: Một số loại rau, củ.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 24/02/2025 đến 28/02/2025

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
	- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Giáo dục trẻ lợi ích của ăn rau với cơ thể.

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi.	
	- Thực hiện đi bước qua vật cản không chạm vật cản
	Hoạt động học: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
Trò chơi: Thi hái quả



	MT22: Trẻ có thể nhận biết được một số thực phẩm cùng nhóm
MT23: Trẻ có thể nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản. 	

	+ Nhận biết  nhóm chưa vitamin muối khoáng (trên tháp dinh dưỡng).
- Nhận biết tên một số món ăn hàng ngày, dạng chế biến đơn giản của các loại rau củ quả

	- Hoạt động trò chuyện chủ đê:
+Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số loại rau ở địa phương.
- Giáo dục trẻ lợi ích, cách chăm sóc rau, nhắc trẻ không ăn thức ăn có mùi ôi thiu không uống nước lã
- Lợi ích của ăn rau với cơ thể

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT33: Trẻ có thể nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản
	+ Đặc điểm bên ngoài của rau củ quả
+ Cách chăm sóc và bảo vệ rau, cây
	- Quan sát có mục đích.
+ Quan sát Vườn rau ở trường.
+ Quan sát củ cà rốt củ cải.
- Góc học tập
+ Quan sát sự lảy mầm của hạt
+ Xem sách truyện về các loại rau, quả
+ Chơi với lô tô về rau

	MT111: Trẻ thích khám phá những sự vật, hiện tượng, những vấn đề… thông qua thực hành- trải nghiệm.
	- Khám phá sự vật, hiện tượng, thực hành kỹ năng thông qua hoạt đông trải nghiệm 
	 
Hoạt đông trải nghiệm : Bé nhặt rau giúp mẹ

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT64: Trẻ hiểu ý nghĩa từ khái quát: Rau quả, con vật, đồ gỗ, phương tiện giao thông…
	+ Các từ chỉ tên gọi, đặc điểm của rau, củ,...và các từ biểu cảm
+ Giải nghĩa một số từ với sự giúp đỡ của người khác
	*Hoạt động học:
+ Thực hiện được theo yêu cầu của bài.
* Hoạt động ngoài trời, Hoạt động trò chuyện chủ đê.

	MT73: Trẻ có thể bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong chuyện.	
MT76: Trẻ biết chọn sách để xem và biết sử dụng sách.

	+ Xem tranh, mô tả hành động của các nhân vật trong tranh
+ Đóng kịch
+ Chọn sách theo ý thích để xem.
+ Chọn sách theo chủ đề khi được yêu cầu.
+ Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “ đọc truyện ”.
+ Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
+ Phân biệt mở đầu, kết thúc của sách.
+ Giữ gìn, bảo vệ sách
	- Hoạt động học
+Truyện sự tích “Củ cải trắng”


- Góc học tập	
+ Xem sách thơ truyện có chủ đề về thế giới thực vật



- Hoạt động chiều: Làm sách chủ đề

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT95: Trẻ thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc.
MT96: Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ môi trường
	+ Thích thú, vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm sóc, tưới rau
+ Bảo vệ, chăm sóc bảo vệ rau.
+ Không bẻ cành, bứt hoa.
+ Chăm sóc rau, cây
	- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trơi, hoạt động trò chuyện chủ đề, hoạt động góc:
Hoạt đông trải nghiệm : Bé nhặt rau giúp mẹ

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT107: Trẻ thể hiện sự sáng tạo, biết lựa chọn và tự thể hiện các hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
MT 108: Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.	

	+ Tự sáng tạo, lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động sao cho phù hợp 
+ Vận động theo bài hát, bản nhạc yêu thích.
với nhịp điệu âm nhạc.

+ Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu và tiết tấu bài hát.
	- Hoạt động hoc:
 Dạy hát: Bầu và bí
Nghe hát:
Em ra vườn rau
Trò chơi: Nghe nhạc đoán tên bài hát
- Họat động góc: Biểu diễn văn nghệ mừng ngày khai giảng
Hoạt động chiêu: Ôn bài hát đã học
- Biểu diễn văn nghệ

	MT106: Trẻ biết nhận xét và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
	+ Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục
+ Sáng tạo và nêu lên ý tưởng về thực hiện các công việc theo suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
+ Giữ gìn sản phẩm.
	- Hoạt động hoc: Nặn một số loại rau.
- Góc nghệ thuật
- Xé dán, nặn, vẽ, tô màu hoa, cắm hoa, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích

	Chủ đề nhánh 3:  Ngày hội 8/3
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 03/03/2025 đến 07/03/2025

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT9: Trẻ đươc bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.
	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- Hoạt động chăm sóc sức khỏe:
- Hoạt đông trò chuyên chủ đề. 

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT17: Trẻ biết phối hợp tay- mắt và thể hiện sức mạnh, sự khéo léo khi thực hiện vận động ném.
	-  Thực hiện  được vận đông Ném trúng đích đứng (xa 1,5m x cao 1,2m). 
	- Hoạt động hoc:
+ Ném xa bằng 1 tay chạy nhanh 10m


	MT21: Trẻ phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động.

	- Gập giấy.
- Lắp ghép hình.
- Xé, cắt đường thẳng.
- Tô, vẽ hình.
- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
- Vẽ hình người, nhà, cây.
- Cắt thành thạo theo đường thẳng
- Tết sợi đôi
	*Góc xây dựng
- Xây bồn hoa, vườn cây
- Xây công viên
*Góc nghệ thuật
- Tô màu, xé, dán làm bưu thiếp. Vẽ quà tặng bà mẹ, cô giáo. Sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT48: Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	+ Trẻ ghép được thành cặp những đối tượng có mối liên quan.
+ Sắp xếp thành thạo theo mẫu hoặc theo yêu cầu của cô.
+ So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	- Hoạt động học:  Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng

	MT61: Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của  một số ngày lễ hội.

	+ Kể tên  và  nêu được đặc điểm nổi bật “ Ngày hội của bà cảu me...”

	- Hoạt động học: Cô cùng trẻ trang trí lớp học tạo không khí đón chào ngày 8/3
- Cô cho trẻ biết ngày 8/3 là ngày hội của bà, của mẹ, cô giáo xem tranh về một số hoạt động ngày 8/3


	MT112: Trẻ biết sáng chế, chế tạo sản phẩm theo quy trình khoa học.
	- Tìm hiểu sự vật, hiện tượng, vấn đề … dưới cái nhìn khoa học.
- Chế tạo sản phẩm theo dự án và quy trình EDP.
	- Hoạt động : Làm quà tặng bà tặng mẹ (steam

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT65: Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. 
MT 75: Trẻ có thể điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	+ Trẻ biết lắng nghe và trả lời đúng câu hỏi
+ Trao đổi và trả lời câu hỏi với người khác 
+ Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức
 + Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
+ Nói với âm lượng vừa đủ, rõ ràng để người nghe có thể hiểu được.
+ Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	- Hoạt động học: Thơ: Bó hoa tặng cô


- Hoạt động giáo tiếp hàng ngày của cô và trẻ	
- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời

	PHÁT TRIÊN TÌNH CẢM - KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT84: Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực, biết cố gắng hoàn thành công việc được giao.
+Thực hiện công việc được giao như: Cất dọn đồ chơi sau khi chơi, sắp xếp đồ chơi, lau bàn ghế….

	+ Vui vẻ nhận công việc được giao.
+ Mạnh dạn, tự tin trong sinh hoạt, trong giao tiếp, mạnh dạn chia sẻ thông tin của bản thân với mọi người.
	- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trơi, hoạt động trò chuyện chủ đề, hoạt động góc:


	MT86: Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc với người thân và bạn bè.
	+ Chơi thân thiện với bạn.
+ Quan tâm, an ủi bạn bè, người thân khi họ ốm, mệt hoặc buồn rầu bằng lời nói, cử chỉ.
+ Chúc mừng người thân, bạn bè vào ngày sinh nhật, ngày lễ.
+ Vui mừng, cổ vũ người thân, bạn bè chiến thắng trong cuộc thi, gặp chuyện vui...
+  Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.
	-  Hoạt động trò chuyên: 
Cô cùng trẻ trang trí lớp học tạo không khí đón chào ngày 8/3
- Cô cho trẻ biết ngày 8/3 là ngày hội của bà, của mẹ, cô giáo xem tranh về một số hoạt động ngày 8/3


-  Hoạt động trong ngày
Hoạt động học, hoạt động vui chơi.

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT107: Trẻ thể hiện sự sáng tạo, biết lựa chọn và tự thể hiện các hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
MT 108: Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.	

	+ Tự sáng tạo, lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động sao cho phù hợp 
+ Vận động theo bài hát, bản nhạc yêu thích.
với nhịp điệu âm nhạc.

+ Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu và tiết tấu bài hát.
	- Hoạt động học: Dạy hát: Ngày vui mùng 8/3 
ngày 8/3
Nghe hát: Khúc hát ru người mẹ trẻ
Trò chơi: Nhảy với giấy
Họat động góc: 
Hoạt động chiêu: Ôn bài hát đã học
- Nghe nhạc hát múa các bài hát về ngày 8/3

	MT104: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.

MT105: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng trong hoạt động tạo hình vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình tạo thành sản phẩm có nhiều chi tiết, màu sắc, bố cục và kiểu dáng khác nhau.
	+ Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm đa dạng, phong phú.
+ Kết hợp màu sắc hài hoà tô vẽ tạo bố cục 
+ Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
	Hoạt động học: Làm quà tặng bà tặng mẹ (steam
Hoạt động ngoài trời: vẽ trên sân
Góc nghệ thuật: Tô màu, xé, dán làm bưu thiếp. Vẽ quà tặng bà mẹ, cô giáo. Sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích



	Nhánh 4: Cây lương thực quen thuộc
[bookmark: _GoBack]Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 10/03/2025 đến 14/03/2025

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
	- Ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ ( xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 615- 726 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	* Hoạt động chăm sóc
- Đảm bảo trẻ ăn đúng khẩu phần, đúng thực đơn theo nhu cầu của độ tuổi.

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi.	
	- Thực hiện đi bước qua vật cản không chạm vật cản

	Hoạt động học: Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục

	MT22: Trẻ có thể nhận biết được một số thực phẩm cùng nhóm
	+ Nhận biết  nhóm chưa vitamin muối khoáng (trên tháp dinh dưỡng).

	


- Trò chuyện về sản phẩm lợi ích  của cây lương thực
 - Hoạt động “Tìm hiểu một số cây lương thực”





	MT23: Trẻ có thể nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản. 
	- Nhận biết tên một số món ăn hàng ngày, dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán, kho gạo nấu cơm, nấu cháo.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT31: Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo.

	+ Đặt các câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng “ Vì sao cây lại héo?”; “Vì sao lá cây bị ướt?”…
	*HĐ học 
- Tìm hiểu về một số loại cây lương thực
*HĐ góc:
- Chơi với lô tô về rau
*HĐ ngoài trời 
- Quan sát và trò chuyện về một số loại cây lương thực và sản phẩm cảu cây lương thực.


	MT33: Trẻ có thể nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản
	+ Đặc điểm bên ngoài của một số cây lương thực.
+ Cách chăm sóc và bảo vệ cây
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT64: Trẻ hiểu ý nghĩa từ khái quát: Rau quả, con vật, đồ gỗ, phương tiện giao thông…
	+ Các từ chỉ tên gọi, đặc điểm của rau, củ,...và các từ biểu cảm

	*Hoạt động học: Tìm hiểu một số cây lương thực
* Hoạt động ngoài trời, Hoạt động trò chuyện chủ đê.

	MT73: Trẻ có thể bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong chuyện.	
MT76: Trẻ biết chọn sách để xem và biết sử dụng sách.

	+ Xem tranh, mô tả hành động của các nhân vật trong tranh
+ Đóng kịch
+ Chọn sách theo ý thích để xem.
+ Chọn sách theo chủ đề khi được yêu cầu.
+ Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “ đọc truyện ”.
+ Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
+ Phân biệt mở đầu, kết thúc của sách.
+ Giữ gìn, bảo vệ sách
	- Hoạt động học
+Truyện: Hạt đỗ sót

- Góc học tập	
+ Xem sách thơ truyện có chủ đề về thế giới thực vật



- Hoạt động chiều: Làm sách chủ đề

	PHÁT TRIÊN TÌNH CẢM - KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT95: Trẻ thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc.
MT96: Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ môi trường
	+ Thích thú, vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm sóc, tưới rau
+ Bảo vệ, chăm sóc bảo vệ rau.
+ Không bẻ cành, bứt hoa.
+ Chăm sóc rau, cây
	- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trơi, hoạt động trò chuyện chủ đề, hoạt động góc:


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT107: Trẻ thể hiện sự sáng tạo, biết lựa chọn và tự thể hiện các hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
MT 108: Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.	

	+ Tự sáng tạo, lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động sao cho phù hợp 
+ Vận động theo bài hát, bản nhạc yêu thích.
với nhịp điệu âm nhạc.
+ Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu và tiết tấu bài hát.

	- Hoạt động học: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
Họat động góc: 
Hoạt động chiêu: Ôn bài hát đã học
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc


	MT104: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.

MT105: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng trong hoạt động tạo hình vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình tạo thành sản phẩm có nhiều chi tiết, màu sắc, bố cục và kiểu dáng khác nhau.
	+ Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm đa dạng, phong phú.
+ Kết hợp màu sắc hài hoà tô vẽ tạo bố cục 
+ Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.


	Hoạt động học: Tạo hình bằng hạt
 Hoạt động ngoài trời: vẽ trên sân
Góc nghệ thuật: 
- Vẽ, tô màu, xé, dán  một số loại cây lương thực.Sử dụng nguyên vật liệu mở toạ thành sản phẩm theo ý thích










DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

I. Môi trường trong lớp học:
1. Chuẩn bị 5 góc chơi: Góc phân vai, góc xây dựng, góc học tập, góc nghệ thuât, góc thiên nhiên
2. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh các loại hoa, rau, củ, quả, cây xanh, cây lương thực,…
- Tranh ảnh, lô tô, đồ chơi về  các loại hoa, rau, củ, quả, cây xanh
- Tranh ảnh về các vi deo sự phát triển của cây, rau, củ
- Các loại loại đồ dùng đồ chơi về rau củ quả hoa, cây xanh
- Các loại sách báo, tạp chí cũ; truyện tranh về thế giới thực vật
- Giấy vẽ, bút, phẩm màu, giấy màu; bút vẽ;
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, bút chì; hồ dán, đất nặn, kéo;..
- Sỏi, đá, hột hạt các loại đảm bảo an toàn;
- Các loại vật liệu có sẵn: Rơm rạ, giấy vụn, lá, len, vải vụn,....;
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện, về thế giới thực vật
- Bộ đồ dùng, lô tô  học toán có hình rau của quả, cây....
- Tuyển tập thơ ca, truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề lớn thực vật
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép;
- Bộ đồ chơi gia đình, các loại rau củ quả, cây xanh
- Bộ đồ  chơi bán hàng:  Bán rau củ quả
- Bộ đồ chơi, thiết bị vận động
- Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống; 
-Trang phục biểu diễn các loại;
- Cổng thể dục; túi cát; dây thừng; bóng nhựa, cổng thể dục, bục.....
II. Môi trường bên ngoài lớp học:
- Trang trí tranh ảnh, mô hình về thế thực  vật, trưng bày các sản phẩm  tự tạo.
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh;
- Đồ  chơi thiết bị ngoài trời đảm bảo an toàn

















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22
Nhánh 1: Cây xanh, hoa, quả
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 17/02/2025 đến 21/02/2025

	       Thứ
Thời điểm
	Thứ hai
17/02/2025
	Thứ ba
18/02/2025
	Thứ tư
19/02/2025
	Thứ năm
20/01/2025
	Thứ sáu
21/02/2025

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ: Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ hướng dẫn trẻ kỹ năng, ý thức phòng chống dịch bệnh .
- Kiểm tra tư trang hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện với trẻ về việc thực hiện an toàn giao thông khi đi học
- Quan sát góc nổi bật của chủ đề, trò chuyện với trẻ về chủ đề cây xanh, hoa, quả.
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
* Thể dục sáng:
- Tập theo bài hát “Em yêu cây xanh”. Kết hợp tay, chân, bụng, bật.
- Điểm danh trẻ đến lớp 

	Hoạt động học
	Trèo lên xuống ghế
Trò chơi: Ai ném xa hơn
	Sắp xếp theo quy tắc 2 đối tượng
	Truyện sự tích “Cây Khế”
	Tạo hình bông hoa từ nguyên vật liệu  khác nhau.
	Dạy hát: Lý cây xanh
Nghe hát: Lý cây bông
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát


	
Hoạt động góc.
	* Góc xây dựng
- Xây công viên cây xanh, vườn cây ăn quả, vườn hoa.
* Góc phân vai
- Bán hàng các loại cây giống, hoa, quả.
- Tiệm bán trà hoa quả, sinh tố
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán  một số loại cây, hoa, quả sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
* Góc học tập
- Xem sách thơ truyện có chủ đề về thế giới thực vật
- Chơi lô tô về cây, hoa, quả
* Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây xanh, nhổ cỏ, lau lá, bắt sâu…
Giáo dục trẻ ý thức sử dụng nước điện (Mở vòi nước vừa phải, tắt điện nước khi không sử dụng)

	
Hoạt động ngoài trời
	1. Quan sát có mục đích.
- Dạo chơi quanh sân trường quan sát thời tiết
- Quan sát vườn cây ở trường
- Quan sát một số loại hoa, quả.
2. Trò chơi vận động.
- Trò chơi: Gieo hạt, Trồng nụ trồng hoa, lá gió.
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
* Lồng ghép bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ và làm quen kiến thức mới
- Trẻ học cuốn bé làm quen chữ toán, chữ cái 
- Thực hành kỹ năng tự phục vụ.
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi 
- Vệ sinh cá nhân 
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	- Chơi trong giờ trả trẻ có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
- Rèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...

	Đánh giá
	………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...…………………


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23
Nhánh 2: Một số loại rau, củ
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 24/2/2025 đến 28/2/2025

	        Thứ

Thời điểm.
	Thứ hai
24/02/2025
	Thứ ba
25/02/2025
	Thứ tư
26/02/2025
	Thứ năm
27/02/2025
	Thứ sáu
28/02/2025

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ kỹ năng, ý thức phòng chống dịch .
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số loại rau ở địa phương.
- Giáo dục trẻ lợi ích, cách chăm sóc rau, nhắc trẻ không ăn thức ăn có mùi ôi thiu không uống nước lã.
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
* Thể dục sáng: Hô hấp, tay 3, chân 4, bụng 5, bật 
- Điểm danh trẻ đến lớp
- Dự báo thời tiết trong ngày

	Hoạt động học
	Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
Trò chơi: Thi hái quả


	Hoạt đông trải nghiệm “Bé nhặt rau giúp mẹ”
	Truyên “Củ cải trắng”
	Nặn một số rau
	 Dạy hát: Bầu và bí
Nghe hát:
Em ra vườn rau
Trò chơi: Nghe nhạc đoán tên bài hát

	
Hoạt động góc.
	* Góc xây dựng
- Xây vườn rau của bé.
* Góc phân vai
- Cửa hàng bán rau củ, quả
- Bố mẹ dẫn con đi mua sắm rau, củ.
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán  một số loại rau, quả, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
* Góc học tập
- Xem sách truyện về các loại rau, quả
- Chơi với lô tô về rau
* Góc thiên nhiên
- Quan sát sự lảy mầm của hạt
- Chăm sóc rau, cây.
Lồng ghép giao dục không vứt rác bừa bãi bảo vệ môi trường.

	
Hoạt động ngoài trời
	1. Quan sát có mục đích
- Quan sát bầu trời, trò chuyện về thời tiết
- Quan sát Vườn rau ở trường.
- Quan sát một số loại củ.
2. Trò chơi vận động
- Rồng rắn lên mây, gà trong vườn rau, kéo co
3. Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: đu quay, cầu trượt, xích đu, chơi với phấn
* Lồng ghép giao dục giữ môi trường sạch sẽ.

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ làm quen kiến thức mới.
- Hướng dẫn kỹ năng xâu khuy áo.
- Nghe chuyện về các loại rau.
- Chơi trong góc
- Vệ sinh cá nhân
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	-  Tự lấy tư trang khi về
- Có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
- Rèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi.
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...


	Đánh giá
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nhánh 3: Ngày hội 8/3
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 03/03 đến 07/03/2025

	         Thứ

Thời điểm
	Thứ hai
03/3/2025
	Thứ ba
04/3/2025
	Thứ tư
05/3/2025
	Thứ năm
06/3/2025
	Thứ sáu
07/3/2025

	Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ: Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình thực hiện phòng chống dịch bệnh. 
- Giáo dục kỹ năng chào hỏi lễ phép cho trẻ 
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Cô cùng trẻ trang trí lớp học tạo không khí đón chào ngày 8/3
- Cô cho trẻ biết ngày 8/3 là ngày hội của bà, của mẹ, cô giáo xem tranh về một số hoạt động ngày 8/3
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
* Thể dục sáng: Hô hấp 5, tay 3, chân 3, bụng 2, bật 4
- Điểm danh trẻ đến lớp
- Dự báo thời tiết trong ngày

	
Hoạt động học
	Ném xa bằng 1tay chạy nhanh 10m

	Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng
	Thơ: Bó hoa tặng cô

	Làm quà tặng bà tặng mẹ (steam)
	Dạy hát: Ngày vui mùng 8/3 Khúc hát ru người mẹ trẻ
Trò chơi: Nhảy với giấy

	

Hoạt động góc 
	* Góc xây dựng
- Xây bồn hoa, vườn cây
- Xây công viên
* Góc phân vai
- Đóng vai cô giáo, học sinh
- Cửa hàng bán hoa, quà
* Góc nghệ thuật
- Tô màu, xé, dán làm bưu thiếp. Vẽ quà tặng bà mẹ, cô giáo. Sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
- Nghe nhạc hát múa các bài hát về ngày 8/3
* Góc học tập
- Xem tranh ảnh, lô tô về các loại hoa
- Làm sách
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, hoa

	
Hoạt động ngoài trời
	1. Quan sát có mục đích
- Dạo chơi quanh sân trường quan sát thời tiết
- Quan sát vườn cây ở trường
- Quan sát cây xanh trong sân trường
2. Trò chơi vận động:  Kéo co, vận động viên nhí, nu na nu nống
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, đu quay, cầu trượt...
* Lồng ghép bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	
Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ và làm quen kiến thức mới
- Trẻ học cuốn bé với an toàn giao thông, kỹ năng sống 
- Thực hành kỹ năng tự phục vụ.
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi 
- Vệ sinh cá nhân 
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	-  Tự lấy tư trang khi về
- Có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
- Rèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi.
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...

	Đánh giá
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nhánh 4: Một số cây lương thực
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 10/03/2025 đến 14/03/2025

	        Thứ

Thời điểm.
	Thứ hai
10/03/2025
	Thứ ba
11/03/2025
	Thứ tư
12/03/2025
	Thứ năm
13/1/2025
	Thứ sáu
14/03/2025

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, trò chuyện với trẻ về chủ đề tên gọi đặc điểm sản phẩm lợi ích của cây lương thực.
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
*Thể dục sáng
- Hô hấp 1, tay 2, chân 1, bụng 3, bật 1
- Điểm danh trẻ đến lớp

	Hoạt động học
	Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
Trò chơi: Thi ai ném xa nhất
	Tìm hiểu một số cây lương thực
	Truyện: Hạt đỗ sót
	Tạo hình bằng hạt
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề. 


	
Hoạt động góc.
	* Góc xây dựng
- Xây vườn rau của bé.
- Xây công viên
* Góc phân vai
- Cửa hàng bán rau củ, quả
- Bố mẹ dẫn con đi mua sắm rau, củ.
* Góc nghệ thuật
- Vẽ, tô màu, xé, dán  một số loại cây lương thực.Sử dụng nguyên vật liệu mở toạ thành sản phẩm theo ý thích
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
* Góc học tập
- Quan sát sự lảy mầm của hạt
- Xem sách truyện về các loại cây lương thực.
- Chơi với lô tô về cây lương thực.
*Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây rau
Lồng ghép giao dục không vứt rác bừa bãi bảo vệ môi trường

	
Hoạt động ngoài trời
	1 .Quan sát có mục đích
- Quan sát thời tiết
- Quan sát Vườn rau ở trường.
- Quan sát củ cà rốt củ cải.
2. Trò chơi vận động
- Rồng rắn lên mây, gà trong vườn rau, kéo co
3. Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: đu quay, cầu trượt, xích đu, chơi với phấn
* Lồng ghép giáo dục giữ môi trường sạch sẽ.

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn kiến thức cũ làm quen kiến thức mới.
- Hướng dẫn kỹ năng xâu khuy áo.
- Nghe chuyện về chủ đề.
- Chơi trong góc
- Vệ sinh cá nhân
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	-  Tự lấy tư trang khi về
- Chơi trong giờ trả trẻ có ý thức  giữ vệ sinh lớp cất đồ chơi cất ghế khi về
- Rèn ý thức, thói quen tự chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi
- Giáo dục ý thức tự đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi bên phải khi đi bộ sang đường nhìn xe, đi theo sự hướng dẫn của người lớn...


	Đánh giá
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “ THẾ GIỚI THỰC  VẬT”
* Mục tiêu chưa đạt và nội dung chưa thực hiện được:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
* Nguyên nhân:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Biện pháp khắc phục cho chủ đề sau:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
